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1 BS13 1472 12/05/2022 B1703250 Trần Thị Diễm Hằng N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) xx

2 BS1 710 22/03/2022 B1703314 Phạm Thùy Trang N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

3 BS1 710 22/03/2022 B1701243 Ngô Thanh Thiên Trúc N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

4 DA1 121 20/01/2022 B1703443 Ngô Thị Anh Thư N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

5 BS1 710 22/03/2022 B1703281 Nguyễn Thành Trung Nhân DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

6 BS1 710 22/03/2022 B1703308 Thái Trần Anh Thư N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

7 BS13 1472 12/05/2022 B1703425 Nguyễn Hoàng Đăng DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

8 BS1 710 22/03/2022 B1703273 Đinh Thị Phương Ngân N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

9 BS1 710 22/03/2022 B1703278 Trần Như Ngọc N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

10 DA1 121 20/01/2022 B1703283 Huỳnh Nguyễn Trúc Nhi N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

11 BS1 710 22/03/2022 B1703445 Trần Thị Mỹ Trinh N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

12 DA1 121 20/01/2022 B1703438 Huỳnh Kim Phương N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

13 DA1 121 20/01/2022 B1705685 Trần Thanh Thiên Trang N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

14 BS1 710 22/03/2022 B1703341 Lê Hoàng Gia Hân N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

15 BS1 710 22/03/2022 B1703371 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

16 BS1 710 22/03/2022 B1703351 Nguyễn Duy Khang DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

17 BS1 710 22/03/2022 B1703432 Danh Bảo Ngọc N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT) x

18 DA1 121 20/01/2022 B1703434 Trần Nguyễn Khánh Ngọc N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

19 DA1 121 20/01/2022 B1703446 Sử Nhật Trung DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

20 BS1 710 22/03/2022 B1703433 Nguyễn Hồng Ngọc N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

21 BS1 710 22/03/2022 B1703318 Vương Trần Thanh Trúc N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

22 BS1 710 22/03/2022 B1703374 Nguyễn Quốc Nhạn DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

23 BS1 710 22/03/2022 B1704498 Ngô Thị Cẩm Như N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

24 BS1 710 22/03/2022 B1703437 Phan Hoàng Phúc DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

25 BS1 710 22/03/2022 B1703441 Trương Thiên Thuận DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

26 BS1 710 22/03/2022 B1703450 Trần Ngọc Thảo Vy N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

27 BS1 710 22/03/2022 B1703030 Nguyễn Bảo Lê Trinh N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

28 DA2 2067 20/6/2022 B1703447 Trần Trung Vĩnh DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

29 DA2 2067 20/6/2022 B1703304 Nhan Hoàng Thịnh DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

30 DA2 2067 20/6/2022 B1703444 Bùi Hoàng Thu Trang N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

31 DA2 2067 20/6/2022 B1703440 Nguyễn Kim Thoa N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

32 DA2 2067 20/6/2022 B1703362 Phạm Bảo Lộc DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

33 DA2 2067 20/6/2022 B1703436 Trần Đại Phát DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

34 DA2 2067 20/6/2022 B1703439 Nguyễn Thảo Tâm N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

35 DA2 2067 20/6/2022 B1703419 Nguyễn Phúc Trâm Anh N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

36 DA2 2067 20/6/2022 B1703840 Nguyễn Trọng Tín DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

37 DA2 2067 20/6/2022 B1703448 Bùi Khánh Vy N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

38 DA2 2067 20/6/2022 B1703352 Hứa Ngọc Khanh N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

39 DA3 3433 26/8/2022 B1703428 Nguyễn Vân Khanh N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

40 DA3 3433 26/8/2022 B1703423 Nguyễn Hữu Duy DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

41 DA3 3433 26/8/2022 B1703420 Trần Nguyễn Bảo Anh N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

42 DA3 3433 26/8/2022 B1703429 Bùi Đoàn Khánh Linh N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

43 DA3 3433 26/8/2022 B1703241 Huỳnh Thảo Duy N DA1766T1 Công nghệ sinh học (CTTT)

44 DA1 121 20/01/2022 B1803812 Nguyễn Thị Kim Ngân N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

45 DA1 121 20/01/2022 B1803771 Dương Thị Kim Dị N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

46 BS1 710 22/03/2022 B1803789 Đàm Thị Mỹ Huyền N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

47 DA2 2067 20/6/2022 B1803801 Nguyễn Khánh Linh DA1866A1 Công nghệ sinh học x

48 DA2 2067 20/6/2022 B1803843 Nguyễn Nhựt Thanh DA1866A1 Công nghệ sinh học x

49 DA2 2067 20/6/2022 B1803828 Lê Huỳnh Như N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

50 DA2 2067 20/6/2022 B1803847 Nguyễn Thị Thu Thảo N DA1866A1 Công nghệ sinh học x
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51 DA2 2067 20/6/2022 B1803851 Nguyễn Thị Minh Thi N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

52 DA2 2067 20/6/2022 B1803773 Lương Bão Duy DA1866A1 Công nghệ sinh học x

53 DA2 2067 20/6/2022 B1803880 Võ Thị Hồng Tươi N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

54 DA2 2067 20/6/2022 B1803806 Nguyễn Thị Ngọc Minh N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

55 DA2 2067 20/6/2022 B1803776 Ngô Thị Kỳ Duyên N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

56 DA2 2067 20/6/2022 B1803808 Trần Tiểu Mỹ N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

57 DA2 2067 20/6/2022 B1803835 Ngô Mỹ Quyên N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

58 DA2 2067 20/6/2022 B1803886 Ngô Tuấn Vy N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

59 DA2 2067 20/6/2022 B1803864 Nguyễn Thanh Tiên N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

60 DA2 2067 20/6/2022 B1803869 Phan Thị Diểm Trang N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

61 DA2 2067 20/6/2022 B1803764 Võ Thị Mộng Cầm N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

62 DA2 2067 20/6/2022 B1803766 Nguyễn Thị Chung N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

63 DA2 2067 20/6/2022 B1803779 Võ Thành Đạt DA1866A1 Công nghệ sinh học x

64 DA2 2067 20/6/2022 B1803844 Quách Kim Thanh N DA1866A1 Công nghệ sinh học x

65 DA2 2067 20/6/2022 B1803787 Lâm Thị Huổi N DA1866A1 Công nghệ sinh học

66 DA2 2067 20/6/2022 B1803874 Ngô Thị Diễm Trinh N DA1866A1 Công nghệ sinh học

67 DA2 2067 20/6/2022 B1803815 Trịnh Hữu Nghĩa DA1866A1 Công nghệ sinh học

68 DA2 2067 20/6/2022 B1803861 Nguyễn Ngọc Anh Thư N DA1866A1 Công nghệ sinh học

69 DA2 2067 20/6/2022 B1803848 Nguyễn Trung Thạnh DA1866A1 Công nghệ sinh học

70 DA2 2067 20/6/2022 B1803831 Lưu Đoàn Minh Nhựt DA1866A1 Công nghệ sinh học

71 DA2 2067 20/6/2022 B1803791 Hứa Hoàng Kha DA1866A1 Công nghệ sinh học

72 DA2 2067 20/6/2022 B1803846 Đỗ Tấn Thành DA1866A1 Công nghệ sinh học

73 DA2 2067 20/6/2022 B1803769 Nguyễn Quốc Cường DA1866A1 Công nghệ sinh học

74 DA2 2067 20/6/2022 B1803758 Lâm Thị Hoàng Anh N DA1866A1 Công nghệ sinh học

75 DA3 3433 26/8/2022 B1803873 Đặng Thị Kiều Trinh N DA1866A1 Công nghệ sinh học

76 DA3 3433 26/8/2022 B1803827 Huỳnh Thị Tuyết Nhung N DA1866A1 Công nghệ sinh học

77 DA3 3433 26/8/2022 B1803790 Lê Thị Như Huỳnh N DA1866A1 Công nghệ sinh học

78 DA3 3433 26/8/2022 B1803804 Lâm Thị Ngọc Lướng N DA1866A1 Công nghệ sinh học

79 DA3 3433 26/8/2022 B1803763 Phan Thị Y Bình N DA1866A1 Công nghệ sinh học

80 DA3 3433 26/8/2022 B1803772 Đỗ Thùy Dung N DA1866A1 Công nghệ sinh học

81 DA3 3433 26/8/2022 B1803817 Ong Thị Ngọc N DA1866A1 Công nghệ sinh học

82 DA3 3433 26/8/2022 B1803867 Cao Hồng Tơ DA1866A1 Công nghệ sinh học

83 DA3 3433 26/8/2022 B1803816 Đoàn Thị Bảo Ngọc N DA1866A1 Công nghệ sinh học

84 DA3 3433 26/8/2022 B1803803 Đào Hữu Luân DA1866A1 Công nghệ sinh học

85 DA3 3433 26/8/2022 B1803865 Nguyễn Chánh Tín DA1866A1 Công nghệ sinh học

86 DA3 3433 26/8/2022 B1803768 Lê Kim Cương N DA1866A1 Công nghệ sinh học

87 DA3 3433 26/8/2022 B1803841 Hồ Nhật Tân DA1866A1 Công nghệ sinh học

88 DA3 3433 26/8/2022 B1803795 Đào Thanh Lan N DA1866A1 Công nghệ sinh học

89 DA3 3433 26/8/2022 B1803793 Phan Văn Khải DA1866A1 Công nghệ sinh học

90 DA3 3433 26/8/2022 B1803849 Nguyễn Thị Hồng Thắm N DA1866A1 Công nghệ sinh học

91 DA3 3433 26/8/2022 B1803802 Võ Như Linh N DA1866A1 Công nghệ sinh học

92 DA3 3433 26/8/2022 B1803759 Trần Thị Bảo Anh N DA1866A1 Công nghệ sinh học

93 DA3 3433 26/8/2022 B1803809 Đặng Thị Thu Ngân N DA1866A1 Công nghệ sinh học

94 DA2 2067 20/6/2022 B1804006 Lâm Ngọc Kim Trúc N DA1866A2 Công nghệ sinh học xx

95 DA2 2067 20/6/2022 B1803986 Nguyễn Bửu Thuận DA1866A2 Công nghệ sinh học x

96 DA2 2067 20/6/2022 B1804004 Ngô Minh Trí DA1866A2 Công nghệ sinh học x

97 BS1 710 22/03/2022 B1803951 Nguyễn Thanh Nhã DA1866A2 Công nghệ sinh học x

98 DA2 2067 20/6/2022 B1803981 Nguyễn Bùi Phúc Thiện DA1866A2 Công nghệ sinh học x

99 DA2 2067 20/6/2022 B1803999 Phan Thị Huyền Trang N DA1866A2 Công nghệ sinh học x

100 DA2 2067 20/6/2022 B1803955 Đặng Thị Mỹ Nhiên N DA1866A2 Công nghệ sinh học x

101 DA1 121 20/01/2022 B1803900 Huỳnh Thị Diệu N DA1866A2 Công nghệ sinh học x

102 DA1 121 20/01/2022 B1803933 Trần Vĩ Luân DA1866A2 Công nghệ sinh học x

103 DA2 2067 20/6/2022 B1803950 Nguyễn Hoàng Nhả DA1866A2 Công nghệ sinh học x
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104 DA2 2067 20/6/2022 B1803928 Ngô Thị Mỹ Liên N DA1866A2 Công nghệ sinh học x

105 DA1 121 20/01/2022 B1803891 Mai Hữu Bằng DA1866A2 Công nghệ sinh học x

106 DA1 121 20/01/2022 B1803931 Nguyễn Ngọc Linh N DA1866A2 Công nghệ sinh học x

107 DA2 2067 20/6/2022 B1803993 Đồng Thị Thủy Tiên N DA1866A2 Công nghệ sinh học x

108 DA2 2067 20/6/2022 B1803966 Mai Thẫm Quyến N DA1866A2 Công nghệ sinh học x

109 DA2 2067 20/6/2022 B1803988 Nguyễn Thị Diễm Thúy N DA1866A2 Công nghệ sinh học x

110 DA2 2067 20/6/2022 B1803949 Trần Lê Nguyên N DA1866A2 Công nghệ sinh học x

111 DA2 2067 20/6/2022 B1803930 Lê Mỹ Linh N DA1866A2 Công nghệ sinh học x

112 DA1 121 20/01/2022 B1803897 Tăng Thị Ngọc Cúc N DA1866A2 Công nghệ sinh học x

113 DA2 2067 20/6/2022 B1803996 Trần Võ Khánh Toàn DA1866A2 Công nghệ sinh học x

114 DA1 121 20/01/2022 B1803939 Kim Thị Thanh Ngân N DA1866A2 Công nghệ sinh học

115 DA2 2067 20/6/2022 B1803927 Nguyễn Quang Lễ DA1866A2 Công nghệ sinh học

116 DA2 2067 20/6/2022 B1803962 Trần Thanh Phú DA1866A2 Công nghệ sinh học

117 DA2 2067 20/6/2022 B1803965 Nguyễn Thị Lệ Quyên N DA1866A2 Công nghệ sinh học

118 DA2 2067 20/6/2022 B1803893 Trần An Bình DA1866A2 Công nghệ sinh học

119 DA2 2067 20/6/2022 B1803973 Nguyễn Thùy Kim Thanh N DA1866A2 Công nghệ sinh học

120 DA2 2067 20/6/2022 B1804002 Nguyễn Hồ Bảo Trăm N DA1866A2 Công nghệ sinh học

121 DA2 2067 20/6/2022 B1803944 Huỳnh Phước Nghiêm DA1866A2 Công nghệ sinh học

122 DA2 2067 20/6/2022 B1803992 Trương Thị Anh Thư N DA1866A2 Công nghệ sinh học

123 DA3 3433 26/8/2022 B1803947 Trương Thị Bích Ngọc N DA1866A2 Công nghệ sinh học

124 DA3 3433 26/8/2022 B1803968 Bùi Minh Sang DA1866A2 Công nghệ sinh học

125 DA3 3433 26/8/2022 B1803924 Huỳnh Trần Vĩnh Kỳ DA1866A2 Công nghệ sinh học

126 DA3 3433 26/8/2022 B1803954 Nguyễn Yến Nhi N DA1866A2 Công nghệ sinh học

127 DA3 3433 26/8/2022 B1804005 Trần Tái Trì DA1866A2 Công nghệ sinh học

128 DA3 3433 26/8/2022 B1803989 Nguyễn Hoài Thủ DA1866A2 Công nghệ sinh học

129 DA3 3433 26/8/2022 B1803980 Trần Lê Hoàng Thắng DA1866A2 Công nghệ sinh học

130 DA3 3433 26/8/2022 B1803929 Lâm Nguyễn Yến Linh N DA1866A2 Công nghệ sinh học

131 DA3 3433 26/8/2022 B1803998 Nguyễn Minh Trang N DA1866A2 Công nghệ sinh học

132 DA3 3433 26/8/2022 B1803948 Nguyễn Kim Nguyên N DA1866A2 Công nghệ sinh học

133 DA3 3433 26/8/2022 B1803888 Nguyễn Ngọc Phương Anh N DA1866A2 Công nghệ sinh học

134 DA3 3433 26/8/2022 B1803987 Võ Văn Tường Thuật DA1866A2 Công nghệ sinh học

135 DA3 3433 26/8/2022 B1803994 Bùi Bu Til DA1866A2 Công nghệ sinh học

136 DA3 3433 26/8/2022 B1803918 Nguyễn Ngọc Huynh DA1866A2 Công nghệ sinh học

137 DA3 3433 26/8/2022 B1803967 Huỳnh Như Quỳnh N DA1866A2 Công nghệ sinh học

138 DA3 3433 26/8/2022 B1803957 Trần Hồng Nhung N DA1866A2 Công nghệ sinh học

139 DA3 3433 26/8/2022 B1803937 Lâm Phương Mỹ N DA1866A2 Công nghệ sinh học

140 DA3 3433 26/8/2022 B1803945 Đặng Thanh Ngọc N DA1866A2 Công nghệ sinh học

141 DA3 3433 26/8/2022 B1803896 Bùi Mỹ Cúc N DA1866A2 Công nghệ sinh học

142 DA3 3433 26/8/2022 B1800088 Kim Thành Minh Lượng DA1866A2 Công nghệ sinh học

143 DA3 3433 26/8/2022 B1803916 Hoắc Vĩ Hồng DA1866A2 Công nghệ sinh học

144 DA2 2067 20/6/2022 B1803935 Nguyễn Thị Tuyết Mai N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

145 DA2 2067 20/6/2022 B1803895 Trần Thị Kim Chi N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

146 DA2 2067 20/6/2022 B1803875 Nguyễn Hửu Trí DA1866A3 Công nghệ sinh học x

147 DA2 2067 20/6/2022 B1803760 Đặng Thị Diệu Ái N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

148 BS13 1472 5/12/2022 B1803798 Nguyễn Thị Trúc Liêm N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

149 DA2 2067 20/6/2022 B1803978 Tiêu Ngọc Thạnh N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

150 BS1 710 22/03/2022 B1803890 Đỗ Thị Mỹ Ãnh N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

151 DA2 2067 20/6/2022 B1803932 Lê Xuân Lộc DA1866A3 Công nghệ sinh học x

152 DA2 2067 20/6/2022 B1803991 Nguyễn Thị Minh Thư N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

153 DA2 2067 20/6/2022 B1803811 Nguyễn Thị Chúc Ngân N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

154 DA2 2067 20/6/2022 B1803922 Ngô Quốc Khánh DA1866A3 Công nghệ sinh học x

155 DA2 2067 20/6/2022 B1804007 Võ Thị Thiên Trúc N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

156 BS1 710 22/03/2022 B1803889 Võ Ngọc Trâm Anh N DA1866A3 Công nghệ sinh học x
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157 DA2 2067 20/6/2022 B1803917 Lê Quốc Huy DA1866A3 Công nghệ sinh học x

158 DA2 2067 20/6/2022 B1803942 Nguyễn Thị Thúy Ngân N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

159 DA2 2067 20/6/2022 B1803975 Nguyễn Vĩnh Thái DA1866A3 Công nghệ sinh học x

160 DA2 2067 20/6/2022 B1803781 Dương Quốc Hạng DA1866A3 Công nghệ sinh học x

161 DA2 2067 20/6/2022 B1803800 Lê Lam Linh N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

162 DA2 2067 20/6/2022 B1803834 Đặng Thị Diệu Phương N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

163 DA2 2067 20/6/2022 B1803762 Danh Thanh Bình DA1866A3 Công nghệ sinh học x

164 DA2 2067 20/6/2022 B1803881 Nguyễn Thị Phương Uyên N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

165 DA2 2067 20/6/2022 B1804015 Dương Thị Thảo Vy N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

166 DA2 2067 20/6/2022 B1803862 Trương Anh Thư N DA1866A3 Công nghệ sinh học x

167 DA2 2067 20/6/2022 B1803938 Trần Văn Rô Ne DA1866A3 Công nghệ sinh học x

168 DA2 2067 20/6/2022 B1803876 Lê Văn Trọng DA1866A3 Công nghệ sinh học x

169 DA2 2067 20/6/2022 B1803884 Nguyễn Anh Việt DA1866A3 Công nghệ sinh học x

170 DA2 2067 20/6/2022 B1803823 Đoàn Thị Thanh Nhẩn N DA1866A3 Công nghệ sinh học

171 DA2 2067 20/6/2022 B1803765 Huỳnh Thị Quế Chi N DA1866A3 Công nghệ sinh học

172 DA2 2067 20/6/2022 B1803911 Nguyễn Thị Hạnh N DA1866A3 Công nghệ sinh học

173 DA2 2067 20/6/2022 B1804010 Thi Hoàng Đức Uy DA1866A3 Công nghệ sinh học

174 DA2 2067 20/6/2022 B1803971 Phan Trương Thanh Tân DA1866A3 Công nghệ sinh học

175 DA2 2067 20/6/2022 B1804014 Nguyễn Phương Vinh DA1866A3 Công nghệ sinh học

176 DA2L2 2814 08/8/2022 B1803855 Đoàn Thị Thơm N DA1866A3 Công nghệ sinh học

177 DA2L2 2814 08/8/2022 B1803813 Phan Kim Ngân N DA1866A3 Công nghệ sinh học

178 DA3 3433 26/8/2022 B1804003 Huỳnh Thị Mỹ Trinh N DA1866A3 Công nghệ sinh học

179 DA3 3433 26/8/2022 B1803863 Phan Hoài Thương DA1866A3 Công nghệ sinh học

180 DA3 3433 26/8/2022 B1803984 Võ Thị Ngọc Thơ N DA1866A3 Công nghệ sinh học

181 DA3 3433 26/8/2022 B1803853 Lê Duy Thoại DA1866A3 Công nghệ sinh học

182 DA3 3433 26/8/2022 B1803838 Phạm Tấn Quý DA1866A3 Công nghệ sinh học

183 DA3 3433 26/8/2022 B1803915 Nguyễn Tấn Hoài DA1866A3 Công nghệ sinh học

184 DA3 3433 26/8/2022 B1803997 Dương Thị Huyền Trang N DA1866A3 Công nghệ sinh học

185 DA3 3433 26/8/2022 B1803821 Nguyễn Lâm Trang Nhã N DA1866A3 Công nghệ sinh học

186 DA3 3433 26/8/2022 B1803923 Trầm Vũ Khoa DA1866A3 Công nghệ sinh học

187 DA3 3433 26/8/2022 B1803842 Trần Duy Tân DA1866A3 Công nghệ sinh học

188 DA3 3433 26/8/2022 B1803979 Khổng Hoàng Thắng DA1866A3 Công nghệ sinh học

189 DA1 121 20/01/2022 B1403193 Lê Hồng Xuân Nguyên N DA1466A9 Công nghệ sinh học

190 DA2 2067 20/6/2022 B1603830 Thạch Thảo Quyên N DA1666A1 Công nghệ sinh học

191 DA2 2067 20/6/2022 B1603850 Trịnh Ngọc Triết N DA1666A1 Công nghệ sinh học

192 DA1 121 20/01/2022 B1603902 Trần Phước Lộc DA1666A2 Công nghệ sinh học

193 DA1 121 20/01/2022 B1703259 Nguyễn Văn Khánh DA1766A1 Công nghệ sinh học

194 DA1 121 20/01/2022 B1703249 Đinh Trung Hậu DA1766A1 Công nghệ sinh học

195 DA1 121 20/01/2022 B1703282 Ung Thiện Nhẩn DA1766A1 Công nghệ sinh học

196 DA1 121 20/01/2022 B1703301 Trần Thị Ánh Thi N DA1766A1 Công nghệ sinh học

197 DA1 121 20/01/2022 B1703235 Võ An Biên DA1766A1 Công nghệ sinh học

198 DA1 121 20/01/2022 B1703293 Trịnh Lợi Phước DA1766A1 Công nghệ sinh học

199 DA1 121 20/01/2022 B1703306 Thạch Lê Minh Thuận DA1766A1 Công nghệ sinh học

200 DA1 121 20/01/2022 B1703236 Trần Thanh Bình DA1766A1 Công nghệ sinh học

201 DA2 2067 20/6/2022 B1703368 Nguyễn Thị Thanh Ngân N DA1766A2 Công nghệ sinh học

202 DA2 2067 20/6/2022 B1805580 Huỳnh Trần Mỹ Linh N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học) xx

203 DA2 2067 20/6/2022 B1805522 La Kiều Hân N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học) x

204 DA2 2067 20/6/2022 B1805599 Nguyễn Thị Kim Thoa N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học) x

205 DA2 2067 20/6/2022 B1805543 Phạm Thị Như Quỳnh N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học) x

206 DA2 2067 20/6/2022 B1805524 Lê Gia Huy DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học) x

207 DA2 2067 20/6/2022 B1805573 Võ Thị Phúc Hậu N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học) x

208 DA2 2067 20/6/2022 B1805613 Phùng Hoàng Yến N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học)

209 DA2 2067 20/6/2022 B1805597 Nguyễn Thị Thanh Thảo N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học)
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210 DA2 2067 20/6/2022 B1805569 Nguyễn Cao Dinh DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học)

211 DA2 2067 20/6/2022 B1805541 Võ Ngọc Uyển Nhi N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học)

212 DA2 2067 20/6/2022 B1805536 Võ Kim Ngân N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học)

213 DA2 2067 20/6/2022 B1805571 Lê Thị Hà N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học)

214 DA3 3433 26/8/2022 B1805552 Trần Minh Thư N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học)

215 DA3 3433 26/8/2022 B1805530 Nguyễn Lê Yến Linh N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học)

216 DA3 3433 26/8/2022 B1805610 Trần Thị Hồng Tựa N DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học)

217 DA3 3433 26/8/2022 B1805558 Trịnh Thành Tuấn DA18Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học)

218 DA3 3433 26/8/2022 B1401334 Thái Chung Hửu Tân DA14Y3A1 Sinh học (Vi sinh vật học)


